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1. Giáo dục tiểu học
	STT
	UBND Xã
	Đơn vị
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	1
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	12

	1
	 Đặc khu Lý Sơn
	Trường Tiểu học Lý Sơn
	299
	317
	333
	334
	352

	2
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm
	222
	244
	234
	236
	263

	3
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
	270
	297
	309
	338
	317

	4
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Tiểu học Cẩm Thành
	578
	611
	580
	633
	597

	5
	 Phường Đăk Bla
	Trường Tiểu học Đăk Bla
	273
	304
	305
	313
	318

	6
	 Phường Đăk Cấm
	Trường Tiểu học Quang Trung
	231
	265
	295
	283
	240

	7
	 Phường Đăk Cấm
	Trường Tiểu học Trần Phú
	260
	284
	268
	294
	252

	8
	 Phường Đức Phổ
	Trường Tiểu học Đức Phổ
	126
	105
	126
	148
	122

	9
	 Phường Đức Phổ
	Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm
	259
	290
	269
	293
	314

	10
	 Phường Kon Tum
	TH và THCS Thắng Lợi
	0
	40
	47
	48
	47

	11
	 Phường Kon Tum
	Trường TH và THCS Trường Sa
	1
	40
	41
	39
	50

	12
	 Phường Kon Tum
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	78
	66
	90
	113
	111

	13
	 Phường Kon Tum
	Tiểu học Lê Hồng Phong
	197
	172
	207
	198
	201

	14
	 Phường Kon Tum
	Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	210
	208
	217
	234
	251

	15
	 Phường Kon Tum
	Tiểu học Phan Đình Phùng
	282
	249
	287
	284
	299

	16
	 Phường Kon Tum
	Trường Tiểu học Ngô Quyền
	300
	255
	279
	314
	328

	17
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Mầm non - Tiểu học Việt Úc
	5
	9
	6
	10
	7

	18
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Tiểu học Trần Phú
	326
	375
	359
	381
	394

	19
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Tiểu học Quảng Phú
	342
	361
	378
	355
	320

	20
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Tiểu học Nghĩa Lộ
	444
	450
	480
	519
	482

	21
	 Phường Sa Huỳnh
	Trường Tiểu học Số 1 Sa Huỳnh
	166
	216
	225
	190
	223

	22
	 Phường Sa Huỳnh
	Trường Tiểu học Số 2 Sa Huỳnh
	236
	231
	261
	268
	275

	23
	 Phường Trà Câu
	Trường Tiểu học Văn Thuận
	187
	181
	173
	210
	215

	24
	 Phường Trà Câu
	Trường Tiểu học An Quang
	219
	243
	250
	252
	261

	25
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây
	183
	210
	193
	200
	197

	26
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường Tiểu học Lê Trung Đình
	230
	221
	218
	252
	258

	27
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường Tiểu học Trương Quang Trọng
	391
	385
	398
	375
	397

	28
	 Xã An Phú
	Trường Tiểu học An Phú 2
	169
	186
	188
	191
	193

	29
	 Xã An Phú
	Trường Tiểu học An Phú
	225
	212
	236
	271
	231

	30
	 Xã An Phú
	Trường TH An Phú 3
	448
	449
	526
	559
	513

	31
	 Xã Ba Dinh
	PTDTBT - THamp;THCS Ba Giang
	43
	14
	26
	38
	32

	32
	 Xã Ba Dinh
	Trường TH&THCS Ba Dinh
	64
	60
	81
	91
	82

	33
	 Xã Ba Động
	Trường TH&THCS Ba Liên
	30
	28
	17
	28
	26

	34
	 Xã Ba Động
	Trường Tiểu học Ba Động
	80
	93
	94
	102
	103

	35
	 Xã Ba Gia
	Trường Tiểu Học Ba Gia
	269
	298
	269
	326
	333

	36
	 Xã Ba Tô
	Trường Tiểu học xã Ba Tô
	94
	76
	110
	114
	116

	37
	 Xã Ba Tơ
	Trường Tiểu học Ba Tơ
	156
	222
	225
	222
	219

	38
	 Xã Ba Vì
	Trường Tiểu học Ba Vì
	194
	172
	195
	156
	199

	39
	 Xã Ba Vinh
	Trường TH&THCS Ba Vinh
	66
	83
	96
	100
	100

	40
	 Xã Ba Xa
	Trường Tiểu học Ba Xa
	79
	107
	89
	101
	95

	41
	 Xã Bình Chương
	TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG
	1
	78
	76
	80
	83

	42
	 Xã Bình Chương
	Trường TH&THCS Bình Mỹ
	88
	97
	109
	99
	92

	43
	 Xã Bình Minh
	Trường TH&THCS Bình Minh
	114
	107
	110
	120
	130

	44
	 Xã Bình Minh
	Trường TH & THCS An Khương
	124
	128
	113
	116
	130

	45
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Số 1 Bình Nguyên
	50
	54
	47
	63
	66

	46
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Số 2 Bình Nguyên
	73
	98
	86
	73
	85

	47
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Bình Long
	94
	118
	97
	94
	96

	48
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Bình Dương
	113
	113
	88
	104
	90

	49
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Số 1 Bình Thạnh
	124
	117
	124
	117
	105

	50
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh
	142
	159
	145
	141
	170

	51
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Số 1 Châu Ổ
	148
	152
	152
	157
	150

	52
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Bình Trung
	184
	167
	147
	161
	182

	53
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Số 2 Châu Ổ
	188
	181
	184
	166
	171

	54
	 Xã Bình Sơn
	Trường Tiểu học Bình Chánh
	233
	255
	263
	238
	236

	55
	 Xã Bờ Y
	Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
	277
	293
	279
	313
	281

	56
	 Xã Bờ Y
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	370
	391
	415
	421
	404

	57
	 Xã Đăk Hà
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	107
	164
	147
	175
	191

	58
	 Xã Đăk Hà
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	238
	260
	257
	262
	241

	59
	 Xã Đăk Hà
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	255
	247
	241
	219
	215

	60
	 Xã Đăk Kôi
	Trường Tiểu học Đăk Kôi
	128
	142
	151
	123
	123

	61
	 Xã Đăk Long
	TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐĂK LONG
	192
	149
	198
	175
	160

	62
	 Xã Đăk Mar
	Trường TH-THCS Nguyễn Huệ
	184
	177
	222
	187
	182

	63
	 Xã Đăk Mar
	Trường TH-THCS Hùng Vương
	235
	242
	266
	228
	203

	64
	 Xã Đăk Môn
	Trường Tiểu học xã Đăk Môn
	252
	248
	275
	256
	239

	65
	 Xã Đăk Pék
	Trường TH&THCS Lý Tự Trọng
	75
	66
	91
	78
	75

	66
	 Xã Đăk Pék
	Trường Tiểu học Đăk Glei
	294
	260
	343
	307
	314

	67
	 Xã Đăk Plô
	Trường TH-THCS Đăk Man
	24
	24
	31
	28
	26

	68
	 Xã Đăk Plô
	Trường TH - THCS Đăk Plô
	40
	38
	30
	33
	27

	69
	 Xã Đăk Plô
	Trường TH-THCS Đăk Nhoong
	58
	44
	44
	64
	54

	70
	 Xã Đăk Pxi
	Trường Tiểu Học Xã Đăk Pxi
	331
	304
	293
	297
	280

	71
	 Xã Đăk Rơ Wa
	Trường Tiểu học số 1 Đăk Rơ Wa
	173
	175
	162
	166
	174

	72
	 Xã Đăk Rơ Wa
	Trường Tiểu học số 2 Đăk Rơ Wa
	335
	293
	312
	271
	291

	73
	 Xã Đăk Rve
	Trường PTDTBT - Tiểu học và THCS Đăk Pne
	54
	61
	56
	55
	57

	74
	 Xã Đăk Rve
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Rve
	89
	97
	105
	93
	99

	75
	 Xã Đăk Sao
	Trường PTDT bán trú TH-THCS Đăk Sao 1
	142
	133
	149
	130
	125

	76
	 Xã Đăk Tô
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	101
	107
	115
	112
	129

	77
	 Xã Đăk Tô
	Trường TH-THCS Nguyễn Du
	102
	104
	92
	103
	88

	78
	 Xã Đăk Tô
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	248
	237
	250
	225
	226

	79
	 Xã Đăk Tô
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	252
	278
	303
	290
	276

	80
	 Xã Đăk Tờ Kan
	Trường TH và THCS Chu Văn An
	242
	242
	234
	247
	234

	81
	 Xã Đăk Ui
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Ui
	269
	248
	270
	278
	247

	82
	 Xã Đặng Thùy Trâm
	TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ THCS BA TRANG
	46
	53
	44
	54
	52

	83
	 Xã Đặng Thùy Trâm
	Trường TH&THCS Ba Khâm
	49
	46
	34
	43
	43

	84
	 Xã Đình Cương
	Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang
	262
	251
	273
	314
	303

	85
	 Xã Đông Sơn
	Trường Tiểu học Bình Thanh
	121
	98
	112
	108
	116

	86
	 Xã Đông Sơn
	Trường Tiểu học Bình Hiệp
	123
	132
	114
	102
	109

	87
	 Xã Đông Sơn
	Trường TH và THCS Bình Tân Phú
	147
	120
	134
	143
	147

	88
	 Xã Đông Sơn
	Trường Tiểu học số 1 Đông Sơn
	344
	360
	414
	415
	392

	89
	 Xã Đông Trà Bồng
	Trường TH&THCS Đông Trà Bồng
	48
	66
	64
	54
	64

	90
	 Xã Đông Trà Bồng
	Trường Tiểu học Đông Trà Bồng
	64
	82
	90
	77
	77

	91
	 Xã Dục Nông
	Trường TH-THCS Đắk Nông
	67
	78
	78
	45
	56

	92
	 Xã Dục Nông
	Trường TH-THCS Đăk Dục
	121
	128
	122
	164
	201

	93
	 Xã Dục Nông
	Trường Tiểu học Dục Nông
	130
	122
	127
	87
	69

	94
	 Xã Ia Chim
	Trung học cơ sở Ia Chim
	0
	 
	 
	 
	1

	95
	 Xã Ia Chim
	Tiểu học Kim Đồng
	165
	149
	162
	125
	181

	96
	 Xã Ia Chim
	Tiểu học Ia Chim
	236
	253
	272
	272
	249

	97
	 Xã Ia Đal
	Trường TH-THCS Hùng Vương
	91
	104
	115
	112
	140

	98
	 Xã Ia Tơi 
	Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
	79
	82
	108
	81
	85

	99
	 Xã Ia Tơi 
	Trường TH-THCS Nguyễn Sinh Sắc
	87
	83
	84
	76
	72

	100
	 Xã Khánh Cường
	Trường Tiểu học Khánh Cường
	157
	178
	180
	189
	185

	101
	 Xã Kon Braih
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	203
	198
	201
	202
	197

	102
	 Xã Kon Braih
	Tiểu học Tân Lập
	210
	212
	242
	220
	229

	103
	 Xã Kon Đào 
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	359
	350
	376
	355
	336

	104
	 Xã Kon Plông
	Trường PTDTBT Tiểu Học Ngọk Tem
	55
	62
	82
	95
	72

	105
	 Xã Kon Plông
	Trường PTDTBT Tiểu học Kon Plông
	124
	131
	113
	142
	117

	106
	 Xã Lân Phong
	Trường Tiểu học Đức Lân
	118
	157
	141
	193
	137

	107
	 Xã Lân Phong
	Trường Tiểu học Đức Phong
	124
	134
	125
	166
	148

	108
	 Xã Long Phụng
	Trường Tiểu học Thắng Lợi
	138
	133
	150
	164
	155

	109
	 Xã Long Phụng
	Trường Tiểu học Long Phụng
	222
	246
	233
	233
	258

	110
	 Xã Măng Bút
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2
	37
	31
	42
	42
	32

	111
	 Xã Măng Bút
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 1
	51
	62
	62
	64
	46

	112
	 Xã Măng Bút
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đắk Ring
	83
	104
	92
	91
	73

	113
	 Xã Măng Đen
	Trường PTDTBT TH và THCS Đắk Tăng
	30
	24
	35
	36
	36

	114
	 Xã Măng Đen
	Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Long
	44
	45
	38
	36
	42

	115
	 Xã Măng Đen
	Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Măng Cành
	64
	57
	65
	61
	65

	116
	 Xã Măng Đen
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Măng Đen
	80
	114
	81
	91
	89

	117
	 Xã Măng Ri
	Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri
	50
	54
	36
	28
	38

	118
	 Xã Măng Ri
	Trường PTDT BT TH-THCS Ngọc Yêu
	65
	58
	68
	59
	49

	119
	 Xã Măng Ri
	Trường PTDT bán trú TH - THCS Ngọc Lây
	92
	76
	67
	49
	83

	120
	 Xã Minh Long 
	Trường PTDTBT TH-THCS Long Môn
	29
	24
	22
	29
	32

	121
	 Xã Minh Long 
	Trường Tiểu học Minh Long
	128
	120
	128
	146
	146

	122
	 Xã Mỏ Cày
	Trường Tiểu học Mỏ Cày
	167
	170
	158
	194
	169

	123
	 Xã Mỏ Cày
	Trường Tiểu học Minh Thạnh
	193
	189
	214
	226
	216

	124
	 Xã Mộ Đức
	Trường Tiểu học Hòa Phú
	111
	115
	119
	144
	159

	125
	 Xã Mộ Đức
	Trường Tiểu học Mộ Đức
	155
	139
	143
	164
	146

	126
	 Xã Mô Rai
	Trường Phổ thông nội trú Tiểu học- Trung học cơ sở xã Mô Rai
	138
	133
	143
	153
	144

	127
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Điền
	80
	87
	93
	76
	54

	128
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường THCS Nghĩa Thuận
	139
	134
	133
	147
	157

	129
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Kỳ
	228
	239
	251
	260
	260

	130
	 Xã Nghĩa Hành 
	Trường Tiểu học Nghĩa Hành
	385
	446
	393
	442
	454

	131
	 Xã Ngọc Linh
	Trường PTDTBT THamp;THCS Ngọc Linh
	68
	71
	69
	78
	52

	132
	 Xã Ngọc Linh
	Trường PTDTBT TH và THCS Mường Hoong
	93
	87
	93
	78
	99

	133
	 Xã Ngọk Bay
	TH và THCS Ngok Bay
	63
	64
	63
	62
	64

	134
	 Xã Ngọk Bay
	Tiểu học Cao Bá Quát
	73
	72
	74
	72
	73

	135
	 Xã Ngọk Bay
	THamp;THCS Vinh Quang
	76
	67
	82
	78
	74

	136
	 Xã Ngọk Bay
	Tiểu học Đặng Trần Côn
	106
	111
	91
	101
	86

	137
	 Xã Ngọk Bay
	Trường TH-THCS Kroong
	108
	100
	108
	98
	107

	138
	 Xã Ngọk Réo
	Trường Tiểu học xã Ngọk Réo
	294
	266
	305
	253
	289

	139
	 Xã Ngọk Tụ
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	225
	215
	243
	212
	211

	140
	 Xã Nguyễn Nghiêm
	Trường Tiểu học Phổ Nhơn
	141
	113
	136
	170
	192

	141
	 Xã Phước Giang
	Trường Tiểu học Phước Giang
	235
	268
	262
	272
	293

	142
	 Xã Rờ Kơi
	PTNT TH&THCS xã Rờ Kơi
	135
	146
	129
	118
	126

	143
	 Xã Sa Bình 
	Trường Tiểu học Sa Bình
	154
	159
	172
	134
	141

	144
	 Xã Sa Bình 
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	245
	234
	243
	206
	184

	145
	 Xã Sa Loong
	Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
	88
	91
	96
	110
	120

	146
	 Xã Sa Loong
	Trường PTNT TH-THCS Sa Loong
	138
	131
	126
	149
	136

	147
	 Xã Sa Thầy
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành
	0
	 
	 
	 
	 

	148
	 Xã Sa Thầy
	Trường THamp;THCS Lý Tự Trọng
	51
	68
	90
	54
	63

	149
	 Xã Sa Thầy
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú
	104
	87
	90
	95
	79

	150
	 Xã Sa Thầy
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	234
	219
	199
	203
	219

	151
	 Xã Sơn Hà
	Trường TH&THCS Sơn Bao
	92
	71
	67
	75
	81

	152
	 Xã Sơn Hà
	Trường TH&THCS Sơn Thượng
	94
	72
	80
	96
	92

	153
	 Xã Sơn Hà
	Trường Tiểu học Sơn Hà
	183
	198
	188
	211
	217

	154
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Tiểu học và THCS Sơn Nham
	68
	67
	67
	92
	93

	155
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Tiểu học và THCS Sơn Thành
	131
	102
	105
	141
	128

	156
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Tiểu học Sơn Hạ
	175
	175
	183
	214
	189

	157
	 Xã Sơn Kỳ
	Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Ba
	52
	62
	56
	70
	80

	158
	 Xã Sơn Kỳ
	Trường Tiểu học Sơn Kỳ
	130
	124
	115
	140
	149

	159
	 Xã Sơn Linh
	Trường Tiểu học Sơn Linh
	287
	284
	297
	308
	307

	160
	 Xã Sơn Mai
	TH và THCS Long Mai
	47
	45
	56
	59
	68

	161
	 Xã Sơn Mai
	TH và THCS Long Sơn
	78
	53
	55
	97
	115

	162
	 Xã Sơn Tây
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Sơn Long
	39
	33
	29
	33
	48

	163
	 Xã Sơn Tây
	Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tân
	61
	53
	66
	46
	51

	164
	 Xã Sơn Tây
	Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sơn Dung
	79
	84
	88
	80
	92

	165
	 Xã Sơn Tây Hạ
	Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tây Hạ
	92
	85
	98
	133
	110

	166
	 Xã Sơn Tây Thượng
	Trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng
	165
	161
	167
	178
	153

	167
	 Xã Sơn Thủy
	Trường Tiểu học và THCS Sơn Trung
	49
	46
	44
	37
	61

	168
	 Xã Sơn Thủy
	Trường Tiểu học và THCS Sơn Hải
	57
	44
	58
	59
	68

	169
	 Xã Sơn Thủy
	Trường TH&THCS Sơn Thủy
	90
	76
	73
	96
	80

	170
	 Xã Sơn Tịnh 
	Trường Tiểu Học Số 2 Sơn Tịnh
	236
	278
	226
	239
	246

	171
	 Xã Sơn Tịnh 
	Trường TH Số 1 Sơn Tịnh
	300
	284
	275
	295
	299

	172
	 Xã Tây Trà
	Trường PTDT bán trú TH&THCS Sơn Trà
	41
	42
	49
	36
	46

	173
	 Xã Tây Trà
	Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà
	41
	47
	48
	27
	39

	174
	 Xã Tây Trà
	Trường Tiểu học Trà Xinh
	41
	39
	60
	29
	35

	175
	 Xã Tây Trà
	Trường Tiểu học Trà Phong
	105
	99
	99
	99
	120

	176
	 Xã Tây Trà Bồng
	Trường PTDTBT Tiểu học Tây Trà Bồng
	170
	144
	175
	184
	179

	177
	 Xã Thanh Bồng
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm
	66
	50
	37
	40
	44

	178
	 Xã Thanh Bồng
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thanh
	66
	63
	61
	59
	58

	179
	 Xã Thanh Bồng
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
	69
	54
	63
	52
	55

	180
	 Xã Thiện Tín
	Trường Tiểu học Hành Tín Đông
	44
	43
	48
	69
	59

	181
	 Xã Thiện Tín
	Trường Tiểu học Hành Tín Tây
	48
	56
	64
	66
	72

	182
	 Xã Thiện Tín
	Trường Tiểu học Hành Thiện
	81
	95
	80
	103
	84

	183
	 Xã Thọ Phong
	Trường Tiểu học Thọ Phong
	425
	401
	401
	405
	349

	184
	 Xã Tịnh Khê
	Trường TH  Trần Quý Hai
	284
	286
	278
	302
	284

	185
	 Xã Tịnh Khê
	Trường Tiểu học Tịnh Khê
	353
	393
	398
	386
	417

	186
	 Xã Trà Bồng
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy
	86
	87
	82
	76
	85

	187
	 Xã Trà Bồng
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Sơn
	105
	105
	137
	107
	144

	188
	 Xã Trà Bồng
	Trường TH&THCS Trà Xuân
	171
	160
	168
	170
	153

	189
	 Xã Trà Giang
	Tiểu học số 2 Trà Giang
	117
	115
	111
	130
	122

	190
	 Xã Trà Giang
	Tiểu học Số 1 Trà Giang
	125
	151
	150
	144
	151

	191
	 Xã Trường Giang
	Trường Tiểu Học Trường Giang
	268
	265
	292
	267
	255

	192
	 Xã Tu Mơ Rông
	Trường PTDTBT Tiểu học Tu Mơ Rông
	194
	185
	152
	190
	181

	193
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Tiểu học Nghĩa Trung
	141
	140
	163
	154
	160

	194
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Tiểu học Nghĩa Thương
	156
	179
	156
	185
	165

	195
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Hòa
	160
	176
	174
	181
	205

	196
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Hà
	224
	228
	236
	268
	248

	197
	 Xã Vạn Tường
	Trường Tiểu học Vạn Tường
	403
	413
	407
	434
	419

	198
	 Xã Vạn Tường
	Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt
	475
	449
	482
	458
	416

	199
	 Xã Vệ Giang
	Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Mỹ
	65
	66
	98
	78
	79

	200
	 Xã Vệ Giang
	Trường Tiểu học và THCS Sông Vệ
	92
	80
	83
	90
	90

	201
	 Xã Vệ Giang
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Phương
	115
	113
	111
	96
	122

	202
	 Xã Vệ Giang
	Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Hiệp
	132
	131
	151
	147
	146

	203
	 Xã Xốp
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung
	129
	141
	141
	164
	128

	204
	 Xã Ya Ly
	TRƯỜNG TIỂU HỌC YA LY
	220
	182
	203
	211
	196

	205
	Xã Cà Đam
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
	38
	32
	33
	46
	40

	206
	Xã Cà Đam
	Trường TH&THCS Trà Tân
	59
	45
	53
	43
	52



2. Giáo dục trung học cơ sở
	STT
	UBND Xã
	Đơn vị
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	1
	 Đặc khu Lý Sơn
	Trường THCS Lý Sơn
	372
	341
	309
	406

	2
	 Phường Cẩm Thành
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	355
	361
	395
	452

	3
	 Phường Cẩm Thành
	Trường THCS Nguyễn Nghiêm
	328
	363
	334
	393

	4
	 Phường Cẩm Thành
	Trường THCS Cẩm Thành
	611
	548
	536
	608

	5
	 Phường Đăk Bla
	Trường THCS Đăk Bla
	337
	309
	335
	378

	6
	 Phường Đăk Cấm
	Trường THCS Đăk Cấm
	325
	355
	318
	428

	7
	 Phường Đức Phổ
	Trường THCS Đức Phổ
	189
	188
	207
	226

	8
	 Phường Đức Phổ
	Trường THCS Nguyễn Nghiêm
	278
	266
	265
	317

	9
	 Phường Kon Tum
	Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc
	1
	7
	50
	42

	10
	 Phường Kon Tum
	Trường TH và THCS Trường Sa
	134
	147
	116
	164

	11
	 Phường Kon Tum
	TH và THCS Thắng Lợi
	169
	166
	152
	173

	12
	 Phường Kon Tum
	THCS Trần Hưng Đạo
	210
	177
	179
	184

	13
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường THCS Quảng Phú
	363
	310
	323
	350

	14
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường THCS Nghĩa Lộ
	474
	382
	419
	429

	15
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường THCS Trần Phú
	447
	385
	426
	507

	16
	 Phường Sa Huỳnh
	Trường THCS Sa Huỳnh
	426
	415
	421
	445

	17
	 Phường Trà Câu
	TRƯỜNG THCS VĂN THUẬN
	211
	195
	218
	243

	18
	 Phường Trà Câu
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN QUANG
	279
	274
	293
	292

	19
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường THCS Lê Trung Đình
	236
	225
	201
	257

	20
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường THCS Trương Quang Trọng
	621
	644
	550
	656

	21
	 Xã An Phú
	Trường THCS An Phú
	228
	290
	208
	265

	22
	 Xã An Phú
	Trường THCS An Phú 2
	320
	293
	299
	315

	23
	 Xã An Phú
	Trường THCS An Phú 3
	390
	370
	329
	343

	24
	 Xã Ba Dinh
	PTDTBT - THamp;THCS Ba Giang
	34
	31
	25
	25

	25
	 Xã Ba Dinh
	Trường TH&THCS Ba Dinh
	85
	83
	84
	106

	26
	 Xã Ba Động
	Trường TH&THCS Ba Liên
	20
	22
	24
	19

	27
	 Xã Ba Động
	Trường THCS Ba Động
	124
	115
	114
	93

	28
	 Xã Ba Gia
	Trường THCS Ba Gia
	264
	345
	326
	388

	29
	 Xã Ba Tô
	Trường THCS Ba Tô
	148
	129
	107
	129

	30
	 Xã Ba Tơ
	Trường PTDTNT THCS Ba Tơ
	70
	70
	70
	70

	31
	 Xã Ba Tơ
	Trường THCS Ba Tơ
	217
	234
	252
	239

	32
	 Xã Ba Vì
	Trường THCS Ba Vì
	201
	224
	185
	190

	33
	 Xã Ba Vinh
	Trường TH&THCS Ba Vinh
	101
	99
	104
	89

	34
	 Xã Ba Xa
	Trường PTDTBT THCS Ba Xa
	90
	76
	72
	58

	35
	 Xã Bình Chương
	Trường TH&THCS Bình Mỹ
	127
	80
	108
	129

	36
	 Xã Bình Chương
	TRƯỜNG TH&THCS BÌNH CHƯƠNG
	0
	88
	66
	76

	37
	 Xã Bình Minh
	Trường TH&THCS Bình Minh
	119
	105
	126
	124

	38
	 Xã Bình Minh
	Trường TH & THCS An Khương
	111
	115
	138
	129

	39
	 Xã Bình Sơn
	Trường Trung Học Cơ Sở Bình Long
	95
	92
	72
	95

	40
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Bình Nguyên
	129
	107
	135
	145

	41
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Bình Dương
	99
	111
	113
	130

	42
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Nguyễn Tự Tân
	175
	126
	126
	131

	43
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Bình Trung
	192
	159
	160
	208

	44
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Châu ổ
	149
	224
	170
	214

	45
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Bình Chánh
	248
	238
	222
	226

	46
	 Xã Bình Sơn
	Trường THCS Bình Thạnh
	241
	245
	233
	245

	47
	 Xã Bờ Y
	Trường THCS Bờ Y
	302
	286
	284
	309

	48
	 Xã Bờ Y
	Trường THCS Thị Trấn Plei Kần
	422
	397
	407
	475

	49
	 Xã Đăk Hà
	Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp 
	219
	195
	199
	198

	50
	 Xã Đăk Hà
	Trường THCS Chu Văn An
	532
	434
	404
	518

	51
	 Xã Đăk Kôi
	PTDTBT-THCS Đăk Kôi
	139
	126
	116
	109

	52
	 Xã Đăk Long
	Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long
	142
	191
	139
	150

	53
	 Xã Đăk Mar
	Trường TH-THCS Nguyễn Huệ
	190
	205
	178
	189

	54
	 Xã Đăk Mar
	Trường TH-THCS Hùng Vương
	270
	244
	240
	273

	55
	 Xã Đăk Môn
	Trường THCS xã Đăk Môn
	261
	270
	241
	248

	56
	 Xã Đăk Pék
	Trường TH&THCS Lý Tự Trọng
	51
	75
	68
	62

	57
	 Xã Đăk Pék
	Trường THCS Đăk Glei
	328
	300
	320
	315

	58
	 Xã Đăk Plô
	Trường TH-THCS Đăk Man
	21
	28
	26
	21

	59
	 Xã Đăk Plô
	Trường TH - THCS Đăk Plô
	25
	34
	35
	36

	60
	 Xã Đăk Plô
	Trường TH-THCS Đăk Nhoong
	52
	62
	53
	45

	61
	 Xã Đăk Pxi
	Trường THCS xã Đăk Pxi
	242
	277
	253
	234

	62
	 Xã Đăk Rơ Wa
	Trường THCS Đăk Rơ Wa
	457
	453
	418
	410

	63
	 Xã Đăk Rve
	Trường PTDTBT - Tiểu học và THCS Đăk Pne
	39
	50
	52
	46

	64
	 Xã Đăk Rve
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Rve
	134
	138
	129
	136

	65
	 Xã Đăk Sao
	Trường PTDT bán trú TH-THCS Đăk Sao 1
	129
	112
	126
	112

	66
	 Xã Đăk Tô
	Trường THCS 24 Tháng 4
	137
	121
	126
	129

	67
	 Xã Đăk Tô
	Trường TH-THCS Nguyễn Du
	262
	260
	273
	265

	68
	 Xã Đăk Tô
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	354
	318
	354
	385

	69
	 Xã Đăk Tờ Kan
	Trường TH và THCS Chu Văn An
	178
	197
	205
	165

	70
	 Xã Đăk Ui
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Ui
	274
	217
	203
	234

	71
	 Xã Đặng Thùy Trâm
	Trường TH&THCS Ba Khâm
	38
	34
	36
	27

	72
	 Xã Đặng Thùy Trâm
	TRƯỜNG PTDTBT TH VÀ THCS BA TRANG
	48
	55
	45
	36

	73
	 Xã Đình Cương
	Trường THCS Phạm Văn Đồng
	302
	272
	305
	313

	74
	 Xã Đông Sơn
	Trường TH và THCS Bình Tân Phú
	2
	30
	70
	64

	75
	 Xã Đông Sơn
	Trường THCS Bình Thanh
	112
	102
	82
	86

	76
	 Xã Đông Sơn
	Trường Trung Học Cơ Sở Bình Hiệp
	117
	111
	92
	98

	77
	 Xã Đông Sơn
	Trường THCS Nguyễn Cát
	157
	136
	133
	169

	78
	 Xã Đông Sơn
	Trường trung học cơ sở Bình Châu
	256
	226
	179
	220

	79
	 Xã Đông Trà Bồng
	Trường TH&THCS Đông Trà Bồng
	77
	47
	52
	62

	80
	 Xã Dục Nông
	Trường TH-THCS Đắk Nông
	43
	49
	49
	60

	81
	 Xã Dục Nông
	PTDTBT THCS Ngô Quyền
	104
	116
	103
	85

	82
	 Xã Dục Nông
	Trường TH-THCS Đăk Dục
	201
	206
	218
	204

	83
	 Xã Ia Chim
	Trung học cơ sở Ia Chim
	412
	418
	395
	331

	84
	 Xã Ia Đal
	Trường TH-THCS Hùng Vương
	99
	103
	121
	77

	85
	 Xã Ia Tơi 
	Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
	95
	86
	89
	70

	86
	 Xã Ia Tơi 
	Trường TH-THCS Nguyễn Sinh Sắc
	59
	87
	71
	86

	87
	 Xã Khánh Cường
	Trường THCS Khánh Cường
	197
	185
	190
	231

	88
	 Xã Kon Braih
	Trường THCS Đăk Tờ Re
	209
	187
	199
	160

	89
	 Xã Kon Braih
	Trường THCS Đăk Ruồng
	210
	214
	194
	207

	90
	 Xã Kon Đào 
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	326
	347
	305
	305

	91
	 Xã Kon Plông
	Trường PTDTBT THCS Ngọk Tem
	68
	67
	67
	64

	92
	 Xã Kon Plông
	Trường PTDTBT THCS Kon Plông
	112
	89
	90
	88

	93
	 Xã Lân Phong
	Trường THCS Lân Phong
	356
	283
	333
	366

	94
	 Xã Long Phụng
	Trường THCS Thắng Lợi
	167
	175
	163
	179

	95
	 Xã Long Phụng
	Trường THCS Nguyễn Bá Loan
	262
	253
	237
	298

	96
	 Xã Măng Bút
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2
	23
	26
	31
	32

	97
	 Xã Măng Bút
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 1
	49
	40
	41
	49

	98
	 Xã Măng Bút
	Trường PTDTBT THCS Đăk Ring
	105
	95
	86
	87

	99
	 Xã Măng Đen
	Trường PTDTBT TH và THCS Đắk Tăng
	34
	32
	28
	27

	100
	 Xã Măng Đen
	Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Đắk Long
	53
	44
	34
	42

	101
	 Xã Măng Đen
	Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Măng Cành
	47
	48
	47
	41

	102
	 Xã Măng Đen
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Măng Đen
	105
	86
	76
	68

	103
	 Xã Măng Ri
	Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri
	38
	32
	35
	34

	104
	 Xã Măng Ri
	Trường PTDT bán trú TH - THCS Ngọc Lây
	79
	58
	57
	57

	105
	 Xã Măng Ri
	Trường PTDT BT TH-THCS Ngọc Yêu
	51
	66
	50
	47

	106
	 Xã Minh Long 
	Trường PTDTBT TH-THCS Long Môn
	24
	19
	22
	24

	107
	 Xã Minh Long 
	Trường PTDTNT-THCS Minh Long
	31
	33
	34
	101

	108
	 Xã Minh Long 
	Trường THCS Minh Long
	148
	138
	149
	96

	109
	 Xã Mỏ Cày
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	152
	133
	126
	141

	110
	 Xã Mỏ Cày
	Trường THCS Mỏ Cày
	274
	251
	284
	304

	111
	 Xã Mộ Đức
	Trường THCS Hòa Phú
	110
	153
	146
	157

	112
	 Xã Mộ Đức
	Trường THCS Nam Đàn
	135
	158
	161
	188

	113
	 Xã Mô Rai
	Trường Phổ thông nội trú Tiểu học- Trung học cơ sở xã Mô Rai
	168
	129
	136
	133

	114
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Điền
	87
	82
	77
	74

	115
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường THCS Nghĩa Thuận
	177
	167
	152
	146

	116
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Kỳ
	260
	236
	233
	258

	117
	 Xã Nghĩa Hành 
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	437
	474
	406
	461

	118
	 Xã Ngọc Linh
	Trường PTDTBT THamp;THCS Ngọc Linh
	65
	55
	63
	44

	119
	 Xã Ngọc Linh
	Trường PTDTBT TH và THCS Mường Hoong
	88
	75
	79
	47

	120
	 Xã Ngọk Bay
	Trường TH-THCS Kroong
	91
	76
	104
	85

	121
	 Xã Ngọk Bay
	THamp;THCS Vinh Quang
	151
	162
	149
	161

	122
	 Xã Ngọk Bay
	TH và THCS Ngok Bay
	141
	175
	160
	119

	123
	 Xã Ngọk Réo
	THCS xã Ngọk Réo
	82
	268
	235
	202

	124
	 Xã Ngọk Tụ
	Trường PTDTBT THCS Đinh Núp
	178
	168
	163
	154

	125
	 Xã Nguyễn Nghiêm
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ PHONG
	189
	183
	183
	224

	126
	 Xã Phước Giang
	Trường trung học cơ sở Phước Giang
	271
	275
	279
	275

	127
	 Xã Rờ Kơi
	PTNT TH&THCS xã Rờ Kơi
	133
	112
	111
	130

	128
	 Xã Sa Bình 
	Trường Trung học cơ sở xã Sa Bình
	179
	145
	141
	154

	129
	 Xã Sa Bình 
	THCS Phan Đình Phùng
	171
	204
	193
	161

	130
	 Xã Sa Loong
	Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
	85
	108
	104
	108

	131
	 Xã Sa Loong
	Trường PTNT TH-THCS Sa Loong
	117
	128
	121
	104

	132
	 Xã Sa Thầy
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú
	57
	53
	61
	85

	133
	 Xã Sa Thầy
	Trường THamp;THCS Lý Tự Trọng
	64
	65
	84
	87

	134
	 Xã Sa Thầy
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành
	303
	250
	258
	292

	135
	 Xã Sơn Hà
	Trường Phổ thông DTNT THCS Sơn Hà
	70
	70
	70
	70

	136
	 Xã Sơn Hà
	Trường TH&THCS Sơn Bao
	73
	79
	60
	64

	137
	 Xã Sơn Hà
	Trường TH&THCS Sơn Thượng
	80
	88
	68
	70

	138
	 Xã Sơn Hà
	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN DI LĂNG
	225
	187
	227
	232

	139
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Tiểu học và THCS Sơn Nham
	87
	90
	89
	68

	140
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Tiểu học và THCS Sơn Thành
	101
	113
	103
	109

	141
	 Xã Sơn Hạ
	Trường THCS Sơn Hạ
	247
	230
	214
	211

	142
	 Xã Sơn Kỳ
	Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Ba
	75
	80
	53
	71

	143
	 Xã Sơn Linh
	Trường THCS Sơn Linh
	308
	290
	319
	290

	144
	 Xã Sơn Mai
	TH và THCS Long Mai
	43
	59
	58
	41

	145
	 Xã Sơn Mai
	TH và THCS Long Sơn
	72
	91
	97
	75

	146
	 Xã Sơn Tây
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